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1 Choi Việt Anh 30/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/3 Bán trú TC Tiếng Anh
2 Đặng Gia Trâm Anh 10/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 TC Tiếng Anh
3 Cao Hoàng Gia Bảo 2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam Bán trú TC Tiếng Anh
4 Trương Gia Bảo 06/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
5 Nguyễn Đồng Quốc Bình 15/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/6 TC Tiếng Anh
6 Lương Thể Ngọc Hiền 23/05/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/2 TC Tiếng Anh
7 Nguyễn Huy Hoàng 20/01/2009 Tp HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
8 Trần Anh Huy 07/05/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
9 Xa Quốc Hưng 29/10/2009 Trà Vinh Nam TH Lê Thị Riêng 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
10 Nguyễn Anh Khoa 23/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
11 Trương Minh Khôi 26/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/6 Bán trú TC Tiếng Anh
12 Chung Nhã Kỳ 10/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
13 Nguyễn Thị Khánh Ly 24/08/2009 Bắc Giang Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
14 Đoàn Nguyễn Phương Ngọc 30/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/1 TC Tiếng Anh
15 Đặng Đức Nguyên 17/06/2009 TP HCM Nam TC Tiếng Anh
16 Trần Như Trà Nhi 17/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/6 Bán trú TC Tiếng Anh
17 Đặng Phan Gia Phát 18/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
18 Lý Hoàng Kim Phúc 02/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/6 Bán trú TC Tiếng Anh
19 Võ Thành Tài 16/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/2 TC Tiếng Anh
20 Hoàng Thụy Ngọc Tâm 01/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Thiên Hộ Dương 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
21 Lê Huy Thạch 2009 TP HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
22 Nguyễn Minh Thư 10/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
23 La Khải Trí 01/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Trương Định 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
24 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 15/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
25 Sầm Đông Vy 30/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/6 Bán trú TC Tiếng Anh
26 Nguyễn Phương Yến 20/09/2009 TP HCM Nữ Bán trú TC Tiếng Anh
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1 Phạm Thị Thúy An 01/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/3 TC Tiếng Anh
2 Tôn Thất Khang Anh 24/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
3 Lê Hoàng Thiên Bảo 2009 TP HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
4 Tạ Hoàng Gia Bảo 28/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/6 Bán trú TC Tiếng Anh
5 Trầm Bảo Duy 2009 TP HCM Nam TC Tiếng Anh
6 Khang Gia Hân 10/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Hoàng Diệu 5/1 TC Tiếng Anh
7 Nguyễn Đức Hiếu 31/05/2009 Hưng Yên Nam TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
8 Ngô Nhật Huy TP HCM Nam Lê Đình Chinh 5/3 Bán trú TC Tiếng Anh
9 Vũ Quốc Huy 2009 TP HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
10 Dương Tuấn Khang 01/05/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Thiên Hộ Dương 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
11 Nguyễn Ngọc Kim Khánh 02/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/3 Bán trú TC Tiếng Anh
12 Tăng Hữu Huy Khiêm 2009 TP HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
13 Nguyễn Phan Minh Khoa 21/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Võ Trường Toản 5/3 Bán trú TC Tiếng Anh
14 Trần Như Tường Lam 10/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/3 TC Tiếng Anh
15 Lê Lưu Khánh Linh 20/05/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Trương Định 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
16 Lê Nguyễn Uyên Nhi 26/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
17 Phạm Quỳnh Như 24/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
18 Cao Minh Phát 20/06/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
19 Nguyễn Như Phát 10/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/1 Bán trú TC Tiếng Anh
20 Trần Ngô Hồng Phương 2009 TP HCM Nữ TC Tiếng Anh
21 Trần Thành Thông 04/06/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Trần Quang Cơ 5/2 Bán trú TC Tiếng Anh
22 Nguyễn Võ Hoàng Thơ 27/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú TC Tiếng Anh
23 Phạm Đức Trí 2009 TP HCM Nam Bán trú TC Tiếng Anh
24 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 29/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
25 Nguyễn Thị Phương Vy 11/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú TC Tiếng Anh
26 Cao Hoàng Yến 06/12/2009 Nữ Bán trú TC Tiếng Anh
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1 Nguyễn Đình Nam Anh 20/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/3 Bán trú Cơ bản
2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 06/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
3 Phan Ngọc Trâm Anh 27/05/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Hoàng Diệu 5/1 Bán trú Cơ bản
4 Trần Minh  Châu 21/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/4 Bán trú Cơ bản
5 Vũ Hoàng Chương 2009 TP HCM Nam Bán trú Cơ bản
6 Huỳnh Ngô Bảo Duy 19/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
7 Võ Thị Ngọc Hân 03/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/3 Cơ bản
8 Trần Thanh Hoàng 08/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/4 Cơ bản
9 Nguyễn Bảo Kha 22/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Bắc Hải 5/6 Bán trú Cơ bản
10 Đoàn Bảo Khang 22/08/2007 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hồ Thị Kỷ 5/5 Bán trú Cơ bản
11  Bùi Trần Đăng Khoa 14/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
12 Lê Trung Kiên 27/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Bán trú Cơ bản
13 Lê Đoàn Thiên Kim 23/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Hồ Thị Kỷ 5/6 Bán trú Cơ bản
14 Đặng Gia An 04/07/2009 TP HCM Nam Bán trú Cơ bản
15 Vũ Hoàng Long Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/3 Cơ bản
16 Huỳnh Đinh Kiều My 2009 TP HCM Nữ Cơ bản
17 Hồ Hoàng Nam TP HCM Nam TH Trần Quang Cơ 5/3 Cơ bản
18 Võ Lê Nam 19/08/2008 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/4 Bán trú Cơ bản
19 Dương Lê Khôi Nguyên 28/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Bán trú Cơ bản
20 Nguyễn Thành Phát 27/05/2008 Nam Bán trú Cơ bản
21 Lê Trần Gia Phúc 23/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/4 Bán trú Cơ bản
22 Nguyễn Cao Ý Phương 19/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú Cơ bản
23 Phạm Huỳnh Trúc Phương 27/07/2009 Cà Mau Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
24 Lê Thảo Nguyên 01/11/2009 Nữ Bán trú Cơ bản
25 Huỳnh Lê Khánh Tân 16/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Tô Hiến Thành 5/2 Bán trú Cơ bản
26 Lê Hoàng Bảo Thiên 14/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/1 Cơ bản
27 Nguyễn Quang Thịnh 09/09/2009 Hải Phòng Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
28 Nguyễn Thanh Thúy 24/04/2009 TP HCM Nữ TH Triệu thị Trinh Bán trú Cơ bản
29 Hồ Lê Anh Thư 14/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
30 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 14/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
31 Nguyễn Minh Trang 01/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/1 Cơ bản
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32 Nguyễn Dương Thái Trân 20/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/5 Cơ bản
33 Huỳnh Trinh 12/06/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Bán trú Cơ bản
34 Trương Minh Trí 22/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/2 Cơ bản
35 Trần Đức Tuấn 29/02/2008 Bến Tre Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
36 Nguyễn Linh Ân Tứ 31/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/4 Cơ bản
37 Nguyễn Ngọc Tường Vy 26/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
38 Đan Nhã Ý 05/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/4 Cơ bản
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1 Huỳnh Thúy An 2009 TP HCM Nữ Cơ bản
2 Nguyễn Lê Bảo Anh 07/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
3 Trương Ngọc Anh 15/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/5 Cơ bản
4 Phan Nguyễn Hồng Ân 29/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
5 Nguyễn Hoàng Bảo 2009 TP HCM Nam Bán trú Cơ bản
6 Nguyễn Lê Minh Châu 2009 TP HCM Nữ Bán trú Cơ bản
7 Đoàn Hạnh Duyên 09/03/2009 Hồ Chí Minh Nữ TH Hoàng Diệu 5/1 Bán trú Cơ bản
8 Trần Ngọc Khánh Hân 07/07/2009 TP HCM Nữ Cơ bản
9 Hồ Dư Hoài 05/09/2009 Long An Nam TH Hồ Thị Kỷ 5/4 Bán trú Cơ bản
10 Đỗ Nguyễn Huy Hoàng 23/06/2008 TP HCM Nam Cơ bản
11 Lê Phúc Khang 10/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
12 Trần Thái Khang 03/12/2009 Nam Định Nam TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú Cơ bản
13  Nguyễn Đình Khiêm 05/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/2 Bán trú Cơ bản
14 Sú Vỹ Kiệt 21/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Bán trú Cơ bản
15 Lương Đình Ngọc Lâm TP HCM Nam TH Điện Biên Cơ bản
16 Nguyễn Thành Lợi 05/09/2009 Nam Cơ bản
17 Nguyễn Chính Nghĩa 19/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Bán trú Cơ bản
18 Kha Bảo Ngọc 10/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/5 Bán trú Cơ bản
19 Đinh Dương Thảo Nguyên 2009 TP HCM Nữ Bán trú Cơ bản
20 Lê Phúc Nguyên 21/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
21 Nguyễn Khôi Nguyên 21/11/2007 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Trần Nhân Tôn 5/2 Bán trú Cơ bản
22 Phương Gia Phát 05/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
23 Trương Hà Phong 01/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú Cơ bản
24 Dương Bảo Phương 10/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
25 Dương Hoàng Phước 12/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
26 Nguyễn Jackev Ng Chea Soon 13/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/1 Bán trú Cơ bản
27 Nguyễn Trần Thu Thảo 12/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Hồ Thị Kỷ 5/6 Cơ bản
28  Hứa Trung Thắng 20/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
29 Vương Thị Minh Thư 04/05/2009 Bình Thuận Nữ TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
30 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 01/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
31 Tô Thanh Trâm 27/06/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/5 Cơ bản
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32 Lê Ngọc Trí 30/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/2 Cơ bản
33 Nguyễn Hữu Tuấn 30/09/2009 TÂY NINH Nam TH Lê Thị Riêng 5/3 Bán trú Cơ bản
34 Nguyễn Minh Tuấn 06/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
35 Lê Mai Phương Uyên 27/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Bán trú Cơ bản
36 Nguyễn Ngọc Thiên Vy 20/08/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
37 Vũ Phạm Thảo Vy 29/06/2009 TP HCM Nữ TH Điện Biên Cơ bản
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1 Ngô Ngọc Minh Anh 29/12/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
2 Nguyễn Duyên Anh 17/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Tô Hiến Thành 5/1 Bán trú Cơ bản
3 Huỳnh Gia Bảo 10/11/2009 Bệnh viện Từ Dũ Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Bán trú Cơ bản
4 Nguyễn Quốc Bảo 09/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/5 Bán trú Cơ bản
5 Huỳnh Triết Giang 27/05/2008 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
6 Nguyễn Thanh Giàu 12/07/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/5 Cơ bản
7 Viên Triệu Huy 11/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
8 Trần Quốc Khang Hy 17/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Hoàng Diệu 5/1 Bán trú Cơ bản
9 Lâm Trí Khang 25/04/2008 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Bán trú Cơ bản
10 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh 30/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/4 Bán trú Cơ bản
11 Trương Gia Khiêm 14/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
12 Trương Trung Kiên 05/02/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
13 Ninh Vũ Hoàng Kim 06/06/2009 B.Dương Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
14 Nguyễn Thanh Lộc 10/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/5 Bán trú Cơ bản
15 Phạm Phú Lộc 02/10/2009 Tiền Giang Nam TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
16 Ikeda Phạm Miki 06/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Hồ Thị Kỷ 5/3 Cơ bản
17 Võ Huỳnh Diễm My 19/06/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Lê Thị Riêng 5/4 Cơ bản
18 Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa 10/12/2009 Kiên Giang Nam Bán trú Cơ bản
19 Nguyễn Xuân Nghĩa 2009 TP HCM Nam Cơ bản
20 Nguyễn Thanh Nhật Nhi 17/05/2009 TP HCM Nam Bán trú Cơ bản
21 Bùi Thanh Phong 26/09/2009 Vĩnh Long Nam TH Lê Thị Riêng 5/3 Cơ bản
22 Châu Hoàng Phúc 06/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
23 Trần Nhật Phương 2009 TP HCM Nữ Bán trú Cơ bản
24 Phạm Như Quỳnh 11/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Bán trú Cơ bản
25 Đỗ Thị Thanh Tâm 12/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/6 Cơ bản
26 Nguyễn Khai Tâm 2009 TP HCM Nam Bán trú Cơ bản
27 Ông Hạo Thiên 22/03/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
28 Nguyễn Minh Thư 29/04/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/1 Cơ bản
29 Trương Ngọc Anh Thư 26/04/2008 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Trần Nhân Tôn 5/1 Bán trú Cơ bản
30 Nguyễn Minh Thy 2009 TP HCM Nữ Bán trú Cơ bản
31 Nguyễn Minh Thy 03/07/2009 TP HCM Nữ Cơ bản
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32 Lê Quỳnh Ngọc Trâm 15/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Điện Biên 5/1 Cơ bản
33 Trần Ngọc Phương Trinh 10/11/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản
34 Lê Hữu Trí 24/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam TH Lê Thị Riêng 5/3 Cơ bản
35 Huuỳnh Anh Tuấn 12/05/2009 TP HCM Nam Cơ bản
36 Nguyễn Vĩnh Tuấn 11/11/2008 Sóc Trăng Nam TH Điện Biên 5/1 Bán trú Cơ bản
37 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 2009 TP HCM Nữ Bán trú Cơ bản
38 Nguyễn Phạm Thanh Vy 12/11/2009 Bình Định Nữ TH Triệu Thị Trinh 5/2 Cơ bản


